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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

    TỈNH TÂY NINH 

 

Bản án số: 33/2020/HS-PT 

Ngày: 27-02-2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN
 
NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Bình. 

Các Thẩm phán: 

+ Bà Nguyễn Thanh Minh Châu; 

+ Bà  h    h    ng Vân. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lâ   h  Nguyện-  h         án nhân dân t nh  ây 

Ninh.             

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn   àng Việt- Kiể  sát viên. 

Ngày
 
27 tháng 02 nă  2020 t i  r  s      án nhân dân t nh  ây Ninh xét xử 

phúc thẩ  công khai
 
v  án hình sự phúc thẩ  th  l  số: 198/2019/TLPT-HS ngày 24 

tháng 12 nă  2019 đối với b  cá 
 
Nguyễn Văn V do có  háng cá  củ 

 
b  cá 

 
 đối với 

Bản án hình sự sơ thẩ  số 148/2019/HS-ST ngày 22/11/2019 củ      án nhân dân 

thành phố  ây Ninh, t nh  ây Ninh.      

Bị cáo kháng cáo: 

N    n V n V, sinh ngày: 18-02-1985 t i t nh  ây Ninh; Nơi đăng    nhân 

khẩu th ờng trú và nơi c  trú hiện nay: Khu phố NĐ, ph ờng NT, thành phố TN, t nh 

 ây Ninh; Nghề nghiệp: Là  thuê;  rình độ học vấn: 3/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: 

N  ;  ôn giá : C   đài; Quốc t ch: Việt Nam; C n ông Nguyễn M Đ, sinh nă  1964 

và bà     h  Đ1, sinh nă  1965; Vợ:  r n  h  Ki   , sinh nă  1996 và có 01 c n, 

sinh nă  2014; Tiền án: Không có; Tiền sự: Không có; Về nhân thân:   i Bản án số 

162/2006/     ngày 26-10-2006 củ      án nhân dân  u n 10,  hành phố    Chí 

M:  p d ng điể  d  h ản 2 Điều 136, điể  p, g  h ản 1 Điều 46; Điều 18,  h ản 3 

Điều 52 Bộ lu t  ình sự 1999, xử ph t Nguyễn Văn V 02 nă  09 tháng t  về tội 

 C ớp gi t tài sản   đ  đ ợc xó  án tích ; B  cá  b  b t t   gi   t  ngày: 17-9-2019 

ch  đ n n y; B  cá  có  ặt t i t  . 
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   Bị h i: Anh Ngô  u ng M  tên gọi  hác: M , sinh nă  1998; đ   ch : Khu 

phố 4,  h ờng 4, thành phố MT, t nh  iền  i ng; Ch    hiện n y: Khu phố HT, 

ph ờng  N, thành phố  ây Ninh, t nh  ây Ninh.       hông triệu t p.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong h  sơ v  án và diễn bi n t i phiên t  , nội dung v  án 

đ ợc tó  t t nh  sau:
  

Do tức gi n Lê Minh Th, sinh nă : 1981, ng : khu phốHB, ph ờng HN, thành 

phố  ây Ninh, t nh  ây Ninh nói Nguyễn Văn V  thi u tiền củ  ng ời t  s    hông 

trả để ng ời ta qua tới bên nhà đ i . Đ n khoảng 20 giờ ngày 08-8-2019, sau khi 

uống r ợu bia, Nguyễn Văn V điện Th  êu Nguyễn  ô N, sinh nă : 1984, ng : khu 

phố HL, ph ờng HN thành phố  ây Ninh điện Th  êu  h đ n tr ớc quán cà phê  A 

 hú , trên đ ờng Nguyễn Trọng Cát, thuộc khu phố HT, ph ờng HN, thành phố TN, 

t nh  ây Ninh nói chuyện. Đ n khoảng 21 giờ c ng ngày, Th điều khiển xe  ô tô ch  

Ngô  u ng M  tên gọi  hác: M1 , sinh nă : 1998 và Nguyễn Quốc T  tên gọi  hác: 

B), sinh nă : 1984, ng : khu phố Hiệp Lễ, ph ờng  N, thành phố TN, t nh  ây 

Ninh. Khi thấy Th, M và   đ n, V đ n xe  ô tô của V lấy bên tr ng hộc xe r  01 cây 

d    hái L n đuổi the  ché  Th, Th bỏ ch y và  êu V bỏ dao xuống đánh t y đôi, V 

đ ng  . Lúc này, V và Th đánh nh u đ ợc  ô N, M c n ngăn, tr ng lúc c n ngăn V 

và M xảy r   âu thuẫn c i nhau, M d ng t y đánh trúng và   ặt V 01 cái, thấy v y 

Tuấn,  ô N c n ngăn và  êu Th ch  M về.   u đó  h ảng 05 phút, M ch y xe  ô tô 

do Th điều khiển tr ớc đó qu y l i, tay c   cây d   dài  h ảng 01  ét đ n gặp V và 

để d   lên cổ V, V gi t đ ợc d   và ché  trúng  u bàn t y phải, bàn chân phải của 

M gây th ơng tích.   u đó, M đ ợc đ   đ n Bệnh viện đ   h    ây Ninh cấp cứu 

điều tr . Đ n ngày 15-8-2019 thì xuất viện và là  đơn yêu c u xử l  hình sự đối với 

V. 

T i Cơ qu n Cảnh sát điều tr  Công  n thành phố  ây Ninh, Nguyễn Văn V đ  

th a nh n t àn bộ hành vi ph m tội nh  đ  nêu trên. 

* K t lu n giá  đ nh pháp y về th ơng tích số 169/2019/TgT, ngày 30-8-2019 

củ   rung tâ   háp y    y t  t nh  ây Ninh   t lu n: Tỷ lệ tổn th ơng cơ thể của 

Ngô  u ng M d  th ơng tích gây nên hiện t i là 19%. 

  Về b i th ờng thiệt h i: B  cá  và gi  đình b  cá  Nguyễn Văn V đ  thỏ  

thu n và b i th ờng ch  b  h i Ngô  u ng M số tiền 10.000.000 đ ng. B  h i M đ  

nh n tiền và là  đơn  hông yêu c u xử l  hình sự đối với V.  

* K t quả thu giữ và xử l  v t chứng: Thu giữ 01 cây d   dài  99 x 3  c , l ỡi 

 àu tr ng dài  71 x 3  c , b   đựng bằng g   àu đen dài  74 x 4  c ; 01 cây d   

 hái L n dài  20 x 2  c , l ỡi  àu tr ng dài  11 x 2  c ,  ũi nhọn, cán bằng nhựa 
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 àu vàng dài  9 x 2  c , đ  chuyển đ n Chi c c thi hành án dân sự thành phố  ây 

Ninh the  quy đ nh. 

  i bản án hình sự sơ thẩ  số: 148/2019/HS-ST ngày 22/11/2019 củ      án 

nhân dân thành phố  ây Ninh, t nh  ây Ninh đ  xử:  

Căn cứ và  điể  đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1,  h ản 2 Điều 51; Điều 

38 của Bộ lu t  ình sự: 

 uyên bố b  cá  Nguyễn Văn V ph m tội  Cố   gây th ơng tích . Xử ph t: B  

cá  V 02    i  nă  t . Thời h n t  tính t  ngày: 17-9-2019. 

Ng ài r , bản án sơ thẩ  c n tuyên về các biện pháp t  pháp, án phí, quyền 

 háng cá , quyền và nghĩ  v  thi hành án the  Lu t  hi hành án dân sự. 

Ngày 30 tháng 11 nă  2019, b  cá  Nguyễn Văn V có đơn  háng cá  xin đ ợc 

giả  nhẹ hình ph t. 

  i phiên t  , b  cá  giữ nguyên yêu c u  háng cá . 

  i phiên t  , đ i diện Viện  iể  sát nhân dân t nh  ây Ninh đề ngh : Không 

chấp nh n  háng cá  củ  b  cá .  iữ nguyên bản án sơ thẩ . 

B  cá   hông tr nh lu n.                          

Lời nói s u c ng củ  b  cá : Xin đ ợc giả  nhẹ hình ph t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên cơ s  nội dung v  án, căn cứ và  các tài liệu trong h  sơ v  án đ  đ ợc tranh 

t ng t i phiên t  ,  ội đ ng xét xử nh n đ nh nh  sau:
 
 

[1] Về tố t ng: Xét các hành vi, quy t đ nh củ  ng ời ti n hành tố t ng và cơ 

qu n ti n hành tố t ng củ  cấp sơ thẩ  đều hợp pháp.   i phiên t   phúc thẩ , b  

cá  Nguyễn Văn V xác đ nh tr ng quá trình điều tr , truy tố và xét xử v  án t i cấp sơ 

thẩ   hông có    i n h ặc  hi u n i về hành vi, quy t đ nh củ  ng ời ti n hành tố 

t ng và cơ qu n ti n hành tố t ng củ  cấp sơ thẩ . 

[2] Xét yêu c u  háng cá  củ  b  cá  Nguyễn Văn V xin đ ợc giả  hình ph t: 

 2.1. Về tội d nh:   i phiên t   phúc thẩ  b  cá  V th   nh n hành vi ph   tội 

 Cố   gây th ơng tích . Xét lời nh n tội củ  b  cá  ph  hợp lời  h i củ  b  cá  t i Cơ 

qu n điều tr , lời  h i củ  b  h i, lời  h i củ  ng ời là  chứng,   t lu n giá  đ nh 

pháp y c ng các tài chứng cứ đ  thu th p có tr ng h  sơ v  án có đủ căn cứ   t lu n: 

D   âu thuẫn với Lê M Th qua lời nói, đ n khoảng 21 giờ ngày 08-8-2019, t i tr ớc 

quán cà phê  A  hú , trên đ ờng Nguyễn Trọng Cát, thuộc khu phố Hiệp Th nh, 

ph ờng  N, thành phố TN, t nh  ây Ninh Nguyễn Văn V và Th đánh nh u đ ợc 

Ngô  u ng M, Nguyễn  ô N c n ngăn.  r ng lúc c n ngăn giữa V và M xảy r   âu 
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thuẫn, M d ng t y đánh trúng và   ặt V một cái.  uấn,  ô N căn ngăn và  êu  h 

ch  M về.   u đó, M điều khiển xe  ô tô qu y l i c   cây d   dài  h ảng 01  ét 

đ n để d   lên cổ V, V gi t đ ợc d   ché  trúng  u bàn t y phải, bàn chân phải M. 

Nh  v y, b  cá  V đ  có hành vi sử d ng hung  hí nguy hiể  là 01 cây d   dài  99 x 

3  c , l ỡi  àu tr ng dài  71 x 3  c  cố   gây th ơng tích ch  b  h i M với tỷ lệ tổn 

th ơng cơ thể củ  M là 19%. D  đó, có đủ căn cứ xác đ nh b  cá  V đ  ph   tội  Cố 

  gây th ơng tích , tội ph   và hình ph t đ ợc quy đ nh t i điể  đ khoản 2 Điều 

134 của Bộ lu t  ình sự. 

 2.2. Bản án  ình sự sơ thẩ  số: 148/2019/HS-ST ngày 22/11/2019 củ      án 

nhân dân thành phố  ây Ninh, t nh  ây Ninh xét xử b  cá  Nguyễn Văn V về tội   Cố 

  gây th ơng tích  tội ph   và hình ph t đ ợc quy đ nh t i điể  đ khoản 2 Điều 134 

Bộ lu t  ình sự là có căn cứ,  hông   n. 

[3] V  án   ng tính chất nghiê  trọng, hành vi ph   tội củ  b  cá  là nguy 

hiể  ch  x  hội, đ  trực ti p xâ  ph   sức  hỏe củ  b  h i, gây  ất tr t tự t i đ   

ph ơng, xe  th ờng pháp lu t nên c n nghiê  tr . 

[4] Khi quy t đ nh hình ph t,     án cấp sơ thẩ  đ  xe  xét các tình ti t giả  

nhẹ the  quy đ nh củ  pháp lu t, đ  xử ph t b  cá  V  ức án 02  h i  nă  t  về tội 

 Cố   gấy th ơng tích  là t ơng xứng với tính chất và  ức độ ph   tội củ  b  cá  

gây r . 

 [5] Xét  háng cá  củ   b  cá  thì thấy rằng: B  cá  V  háng cá  xin giả  nhẹ 

hình ph t nh ng  hông cung cấp chứng cứ  ới nên  hông có căn cứ giả  nhẹ hình 

ph t ch  b  cá .  

 [6] Về án phí: B  cá V  háng cá   hông đ ợc chấp nh n nên b  cá  phải ch u 

tiền án phí hình sự phúc thẩm the  quy đ nh. 

[7] Các quy t đ nh  hác củ  bản án sơ thẩ   hông có  háng cá ,  háng ngh  đ  

có hiệu lực pháp lu t  ể t  ngày h t thời h n  háng cá ,  háng ngh  phúc thẩ . 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ và  điểm a  h ản 1 Điều 355 và Điều 356 củ  Bộ lu t  ố t ng hình 

sự. 

2. Không chấp nh n yêu c u  háng cá  củ  b  cá  Nguyễn Văn V. 

3.  iữ nguyên Bản án  ình sự sơ thẩ  số: 148/2019/HS-ST ngày 22/11/2019 

củ      án nhân dân thành phố  ây Ninh, t nh  ây Ninh. 

Căn cứ và  điể  đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1,  h ản 2 Điều 51; Điều 

38 của Bộ lu t  ình sự: 
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Xử ph t b  cá  Nguyễn Văn V 02    i  nă  t  về tội  Cố   gây th ơng tích . 

Thời h n t  tính t  ngày 17-9-2019. 

4. Về án phí hình sự phúc thẩ : B  cá  V  phải ch u 200.000  h i tră  ngàn  

đ ng án phí hình sự phúc thẩm  

5. Các quy t đ nh  hác củ  bản án sơ thẩ   hông có  háng cá ,  háng ngh  đ  

có hiệu lực pháp lu t  ể t  ngày h t thời h n  háng cá ,  háng ngh  phúc thẩ . 

6. Bản án phúc thẩ  có hiệu lực pháp lu t  ể t  ngày tuyên án. 

 

 

Nơi nhận: 

- VKSND. TTN; 

-  AND.  p  ây Ninh;  

- Công  n    p  ây Ninh; 

- Chi c c   AD .  p  ây Ninh; 

-  h ng l  l ch STP. TTN; 

-  h ng K NV.  A  N; 

- B  cá . 

- Những ng ời th   gi  tố t ng  hác; 

- L u h  sơ v  án;  

- L u t p án    .    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

(Đã ký) 
 

 

 

Nguy n V n Bình 

 


